
 
 

Chủng Ngừa Bệnh Ðậu Mùa (Smallpox Vaccine Fact Sheet) 
 
Chủng ngừa bệnh đậu mùa là gì? 
Chủng ngừa bệnh đậu mùa là dùng một loại thuốc ngừa có virút vaccinia có liên hệ đến loại virút 
gây ra bệnh đậu mùa.  Loại thuốc này giúp cho cơ thể chống lại bệnh. Thuốc này không có virút 
gây bệnh đậu mùa, cho nên không thể gây bệnh cho quý vị. 
 
Chủng ngừa có tác dụng bao lâu? 
Theo những kinh nghiệm quá khứ cho thấy sau lần đầu chủng ngừa, một cá nhân có thể ngăn 
ngừa được bệnh đậu mùa từ 3 đến 5 năm, và còn có thể được 10 năm hay lâu hơn.  Nếu cá nhân 
đó sau này chủng ngừa thêm một lần nữa, thời gian thuốc có tác dụng còn được lâu hơn nữa.  
Theo khóa trình theo dõi khoa học, thuốc ngừa bệnh đậu mùa có mức hiệu nghiệm cao đến 95%. 
 
Sau khi đã bị nhiễm bệnh đậu mùa, chủng ngừa có giúp gì không? 
Nếu chủng ngừa ba ngày sau khi bị nhiễm có thể ngăn ngừa hay làm giảm bớt đi rất nhiều các 
triệu chứng của bệnh đậu mùa trong một số đông quần chúng.  Chủng ngừa từ 4 đến 7 ngày sau 
khi bị nhiễm có thể làm dịu đi phần nào sự trầm trọng của cơn bệnh. 
 
Những ai KHÔNG nên chủng ngừa bệnh đậu mùa? 
Những người nào có bất cứ một trong những trường hợp sau, hay hiện đang sống với một người 
là một trong những trường hợp sau, không nên chủng ngừa bệnh đậu mùa, ngoại trừ đã bị 
nhiễm bệnh đậu mùa.  Những người này nên đi gặp bác sĩ gia đình của mình để biết thêm về 
hoàn cảnh sức khỏe của mình. 

• Có một hệ thống miễn nhiễm yếu (HIV, SIDA, ung thư máu, ung thư tuyến hạch, các loại 
ung thư khác, hóa liệu pháp (chemotherapy), xạ liệu pháp (radiation therapy), kích thích tố 
liệu pháp, những bệnh có liên quan đến hệ thống miễn nhiễm) 

• Bị các bệnh viêm da (da ngứa và phồng lên), hay bị bệnh Darier 
• Các trường hợp về da như: phỏng, vết thương, chốc lở, bệnh phỏng rạ, bệnh zona, viêm 

nang lòng (trứng cá bọc) nặng, bệnh mụn giộp, bệnh vẩy nến (đợi cho đến khi những 
trường hợp này khỏi hẳn) 

• Các phụ nữ đang mang thai hay đang có ý định mang thai trong vòng một tháng sau khi 
chủng ngừa. 

 
Những ai có một trong những trường hợp sau đây cũng không nên chủng ngừa ngoại trừ khi đã bị 
nhiễm bệnh đậu mùa: 

• Bị bệnh tim hay có nguy hại bị bệnh tim (để có thêm chi tiết, vào mạng 
www.bt.cdc.gov/agent/smallpox/vaccination/heartproblems.asp) 

• Phụ nữ đang cho con bú sữa mẹ 
• Ðang dùng thuốc steroid trong mắt (đợi đến khi không còn dùng nữa) 
• Bị phản ứng với thuốc chủng ngừa hay với bất cứ một thành phần cấu tạo thuốc chủng 

ngừa, hay đã bị phản ứng trầm trọng với thuốc chủng ngừa trong quá khứ. 
• Ðang bị bệnh nặng (đợi đến khi khỏi bệnh) 
• Hiện đang dưới 18 tuổi 

Những ai đã bị nhiễm virút bệnh đậu mùa phải nên được chủng ngừa ngay lập tức bất kể đến 
hoàn cảnh sức khỏe. 
 

 

http://www.bt.cdc.gov/agent/smallpox/vaccination/heartproblems.asp


 
(Còn tiếp) 

Chủng ngừa bệnh đậu mùa có những phản ứng gì? 
Các virút trong thuốc chủng ngừa có thể làm ngứa, nóng sốt, đau đầu và thân thể.  Khi các bộ 
phận khác trong cơ thể hay những người khác đụng vào chỗ chủng ngừa có thể đem lại những trở 
ngại khác.  Ðiều này có thể được giảm bớt nếu như chúng ta dán lên chỗ chủng ngừa một miếng 
băng và rửa tay kỹ lưỡng khi chạm vào chỗ này cho đến khi khỏi hẳn (khoảng 3 tuần). 
 
Những trở ngại trầm trọng gây ra bởi chủng ngừa bệnh đậu mùa ra sao? 
Trong quá khứ, có khoảng từ 14 đến 52 người trong số một triệu người chủng ngừa bệnh đậu mùa 
bị phản ứng trầm trọng nguy hiểm đến tính mạng.  Cũng theo kinh nghiệm trên, có khoảng từ một 
đến hai người trong một triệu người chủng ngừa có thể bị tử vong khi bị phản ứng thuốc.  Những 
người không nên chủng ngừa như đã được nói ở trên có thể bị trở ngại trầm trọng khi chủng ngừa. 
 
Chủng ngừa như thế nào? 
Chủng ngừa không phải là dùng kim tiêm vào da mà là dùng hai mũi kim nhọn có thuốc đâm nhẹ 
vào da nhiều lần.  Kim đâm không xâu, nhưng sẽ để lại một vết đau, sau sẽ phồng lên, và khi khỏi 
sẽ thành một vết sẹo nhỏ. 
 
Có sự khuyến khích chủng ngừa bệnh đậu mùa không? 
Hiện giờ thì không có sự khuyến khích chủng ngừa bệnh đậu mùa cho quần chúng.  Chỉ có những 
ai có thể được gọi phải đáp ứng trong trường hợp hay có sự lan tràn của bệnh đậu mùa thì có thể 
được chủng ngừa. 
 
Chủng ngừa bệnh đậu mùa cho người Mỹ ngưng vào năm 1972.  Trường hợp tự nhiên nhiễm 
bệnh cuối cùng trên toàn cầu là vào năm 1977, tại Somalia.  Trên thế giới chỉ có hai phòng thí 
nghiệm virút variola gây bệnh đậu mùa là ở Hoa Kỳ và Nga.  Nhưng có sự lo ngại là virút này có 
thể được dùng làm phương tiện khủng bố vi sinh, và đó là lý do mà chính phủ liên bang, tiểu 
bang, và địa phương đang tìm cách kiểm soát mọi sự điều chế virút gây bệnh đậu mùa. 
 
Ðể có thêm tin tức, vào mạng www.vdh.state.va.us, www.cdc.gov/smallpox, hay gọi cho Trung 
Tâm Phòng Chống Bệnh Dịch ở số 888-246-2675 (English), 888-246-2857 (Spanish), hay 866-
874-2646 (TTY). 
 
        Ngày 7, tháng 5, năm 2003 
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